
KẾ HOẠCH CĐ GIA ĐÌNH– LỚP 5A2
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 11/11/2024 đến 06/12/2024

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú 
về sự 
điều 

chỉnh 
(nếu có)

Những người thân trong gia đình bé 1 Từ 11/11đến 15/11/2024 Nguyễn Phương 
Em yêu cô giáo 1 Từ 18/11 đến 22/11/2024 Thanh Nhàn
Ngôi nhà của bé 1 Từ 25/11 đến 29/11/2024  Nguyễn Phương

Đồ dùng trong gia đình 1 Từ 2/12 đến 06/12/2024 Thanh Nhàn

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh1 “Những người 
thân trong gia đình bé”

Nhánh 2 “Em yêu cô 
giáo ”

Nhánh “Ngôi nhà của 
bé”

Nhánh “Đồ dùng 
trong gia đình”

Giáo viên

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí, sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ đề 
“Gia đình”
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề  Gia đình

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các góc 
chơi phù hợp chủ đề ngày 
nhà giáo Việt Nam
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ 
đề ngày nhà giáo Việt 

- Lên kế hoạch hoạt động 
theo 5 lĩnh vực phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ đề 
gia đình
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề gia đình

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo 5 lĩnh vực 
phát triển
- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ 
đề gia đình
- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động
- Sưu tầm tranh ảnh về 
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- Các bài hát múa, 
truyện, thơ về chủ đề gia 
đình
- Tranh thơ chữ to “Mẹ 
của em”

Nam
- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to “Cô 
giáo của em”

- Các bài hát múa, truyện 
thơ về chủ đề gia đình
- Tranh thơ chữ to “Em 
yêu nhà e”

chủ đề gia đình
- Các bài hát múa, 
truyện thơ về chủ đề gia 
đình
- Tranh thơ chữ to 
“Chiếc ti vi”

Nhà 
trường

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh trường, 
các biểu bảng, áp phích 
về người thân trong gia 
đình 

- Tạo môi trường giáo dục 
xung quanh trường, các 
biểu bảng, áp phích về đồ 
dùng của gia đình 

- Trang trí sắp xếp các 
góc chơi phù hợp chủ đề 
gia đình

- Tạo môi trường giáo 
dục xung quanh trường, 
các biểu bảng, áp phích 
về đồ dùng của gia đình 

Phụ 
huynh

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, vỏ 
hộp, truyện tranh về chủ 
đề
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

- Ủng hộ các loại sách báo 
cũ, tranh ảnh, truyện tranh, 
vỏ hộp, len, vải… để hoạt 
động chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

- Chuẩn bị đồ dùng, các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
hoạt động.
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

- Ủng hộ các loại sách 
báo cũ, tranh ảnh, 
truyện tranh, vỏ hộp, 
len, vải… để hoạt động 
chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề

Trẻ

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái khi 
tham gia học, chơi khám 
phá nội dung liên quan 
đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

- Có một số kiến thức sơ 
lược về chủ đề thông qua 
việc xem tranh ảnh và 
người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá nội dung liên 
quan đến chủ đề nhánh
- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học

  - Có một số kiến thức 
sơ lược về chủ đề thông 
qua việc xem tranh ảnh 
và người lớn trò chuyện
- Có tâm thế thoải mái 
khi tham gia học, chơi 
khám phá

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:5

0 0
1/1

2/2
024

bởi N
guyễ

n T
hị P

hương ( 
c0

kd3_p
huongnt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



V. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- 

- Trao đổi phổ biến với phụ huynh về chủ đề mới “Gia đình”
- Thực hành: Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự 
- Tc: Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp.
- TC: Sở thích của bé; 
- TC: Gia đình yêu thương
- TC: Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình, lớp học    
- Nghe các bài hát về chủ để: Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Hoa của mẹ; Mẹ ơi tại sao; Ba ngọn nến 
lung linh; Quà tặng mẹ; Bàn tay mẹ...

2 Thể dục sáng

Bài 4:
* Khởi động: Đi theo các kiểu đi khác nhau theo đội hình vòng tròn 
+ ĐT hô hấp: Thổi bóng
+ ĐT tay: 2 tay ra trước lên cao gập khuỷu tay trước ngực chân lên trước 
+ ĐT bụng: Đứng hai tay giơ cao lên đầu cúi người tay chạm ngón  chân
+ ĐT chân: Bước khuỵu 1 chân sang ngang tay ra trước 
+ ĐT bật: Bật chụm tách  chân 
Bài 1: Nhảy dân vũ kết hợp bài: hát Nhà mình của vui

Nhánh 
1 

Gia 
đình 

của bé

Ngày 11/11/24
PTTC

Bật xa 45cm, 
Ném xa bằng 1 

tay

Ngày 12/11/24
PTNN

Thơ "Mẹ của em"

Ngày 13/11/24
PT TCKNXH

Mẹ yêu của con       

Ngày 14/11/24
PTNT

Dạy trẻ nhận biết 
mối quan hệ hơn 
kém trong phạm 

vi 7

Ngày 15/11/24
PTNN

TCCC:  u, ư

3 HĐ 
HỌC Nhánh 

2
Em 

yêu cô 
giáo

Ngày 18/11/24
PTTM

Làm bưu thiếp 
tặng cô giáo

Ngày 19/11/24
KPMTXQ

Em yêu cô giáo

Ngày 20/11/24

Nghỉ 20/11

Ngày 21/11/24
PTNN

LQCC: i ,t, c

Ngày 22/11/24
PTTM

Dạy VĐ vỗ tay 
theo nhịp BH: 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Bông hồng tặng 
cô

Nhánh 
3

 Ngôi 
nhà 

của bé

Ngày 25/11/24
PTTC

Ném xa bằng 2 
tay

Ngày 226/11/24
KPMTXQ

Ngôi nhà yêu 
thương

Ngày 27/11/24
PTNN

Truyện: Ba cô gái
(Tiết 1)

Ngày 28/11/24
PTNT

Tách gộp nhóm 
có 7 đối tượng 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 

khác nhau

Ngày 29/11/24
PTNN

TCCC:  i, t, c

Nhánh 
4

Đồ 
dùng 
trong 

gia 
đình

Ngày 02/12/24
PTTM

Nặn ấm pha trà

Ngày 03/12/24
KPMTXQ

Đồ dùng trong gia 
đình bé

Ngày 04/12/24
PTNN

Truyện: Ba cô gái
(Tiết 2)

Ngày 05/12/24
PTNT

Nhận biết khối 
cầu, khối trụ 

Ngày 06/12/24
PTTM

Rèn KNBD: 
"Hoa của mẹ; 
Gia đình nhỏ 
hạnh phúc to"

Nhánh 
1 

Gia 
đình 

của bé

Ngày 11/11/24
- Thơ: Thăm bà
- Ca dao: Công 
cha như núi thái 

sơn
- TCVĐ: Đi cầu 

đi quán;. 
- Chơi tự do

Ngày 12/11/24
- Trò chuyện: Các 
nguồn ánh sáng và 
cách sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả

- TCVĐ: Bật xa 
45cm, Ném xa 

bằng 1 tay
- Chơi tự do

Ngày 13/11/24
- TC:  ''Nhận biết 
ý nghĩa các con 
số được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày: Biển 

số xe, số điện 
thoại.

- TCVĐ: Bỏ dẻ
- Chơi tự do

Ngày 14/11/24
-Tc: Chuẩn bị 
quà, lời chúc 

mừng sinh nhật 
bạn, người thân, 

cô giáo.
- TCVĐ: Đi cầu 

đi quán
- Chơi tự do

Ngày 15/11/24
- Trò chuyện về 
một số quy định 
trong gia đình
 Trò chơi: Một 
ngày ở nhà của 

bé
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do

4      
HĐNT

Nhánh 
2

Ngày 18/11/24 Ngày 19/11/24 Ngày 20/11/24
Nghỉ 20/11

Ngày 21/11/24 Ngày 22/11/24
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Em 
yêu cô 
giáo

- Trò chuyện: 
Các nguồn ánh 
sáng và cách sử 
dụng tiết kiệm, 

hiệu quả
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do

- TC: Chuẩn bị 
quà, lời chúc mừng 

sinh nhật bạn, 
người thân, cô 

giáo.
- TCVĐ: Nhảy bao 

bố
- Chơi tự do

- Gọi tên các 
ngày trong tuần

- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê

- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
một số quy định 
trong gia đình
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do

Nhánh 
3

 Ngôi 
nhà 

của bé

Ngày 25/11/24
-TC:  ''Nhận biết 
ý nghĩa các con 
số được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày  biển 
số xe, số điện 

thoại
- TCVĐ: Đi cầu 

đi quán; 
- Chơi tự do

Ngày 226/11/24
- TC: Các nguồn 
ánh sáng và cách 
sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả
- TCVĐ: Ném xa 

bằng 2 tay
- Chơi tự do

Ngày 27/11/24
- TC: Truyền tin; 
Làm theo lời tôi 

nói
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

Ngày 28/11/24
- Đọc đồng dao: 
Tu hú là chú bồ 

cát
- TCVĐ:  Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

Ngày 29/11/24
- Đọc đồng dao: 
Nhiễu điều phủ 
lấy giá gương

- TCVĐ:  Bỏ dẻ.
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Đồ 
dùng 
trong 

gia 
đình

Ngày 02/12/24
- TC: Gọi tên 

các ngày trong 
tuần

- TCVĐ: Đi cầu 
đi quán; 

- Chơi tự do

Ngày 03/12/24
Trò chuyện: Các 

nguồn ánh sáng và 
cách sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả

- TCVĐ: Bỏ dẻ; Đi 
cầu đi quán; Nhảy 
bao bố; Dung dăng 

dung dẻ.
- Chơi tự do

Ngày 04/12/24
TC: Ai đoán giỏi
- TCVĐ: Đi cầu 
đi quán; Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do

Ngày 05/12/24
'TC: Đặt câu hỏi: 

"Tại sao? Như 
thế nào? Làm 

bằng gì? "
- TCVĐ: Nhảy 

bao bố
- Chơi tự do

Ngày 06/12/24
TC: Sở thích của 

bé
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 VSAN

- Nhận biết thực phẩm theo  nhóm: Thực phẩm giầu chất đạm; Thực phẩm giàu chất vitamin và muối 
khoáng
- TH: Thói quen ăn uống tốt/không tốt
- Thực hành: Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
- TH: đọc thơ" Em yêu nhà em"
- Thực hành: Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
- Thực hành: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Nghe hát  các bài: Gia đình nhỏ hạnh phúc to';Hoa của mẹ; Mẹ ơi tại sao; Ba ngọn nến lung linh; Quà tặng 
mẹ; Bàn tay mẹ.

Nhánh 
1 

Gia 
đình 

của bé

Ngày 11/11/24
- Trò chơi: Chọn 

hành vi đúng  
khi sử dụng 

điiện thoại, máy 
tính, ipad

Ngày 12/11/24
-Dạy trẻ nhận biết 
được một số hành 

vi an toàn và 
không an toàn với 
bản thân từ đó trẻ 
có một số kỹ năng 
đơn giản để phòng 

tránh, tự bảo vệ 
bản thân tránh bị 
xâm hại cơ thể

Ngày 13/11/24
-Đếm trong phạm 
vi 10, đếm xuôi, 
đếm ngược theo 

khả năng
- TC: Đếm số 

lượng

Ngày 14/11/24
- Trò chơi: ''Tìm 
hiểu về đồng tiền 
Việt Nam (họa 
tiết, mệnh giá, 
cách sử dụng)

Ngày 15/11/24
TC: Làm quen 
mới một số ký 
hiệu cảnh báo 

nguy hiểm trên 
các nhãn sản 

phẩm quen thuộc
- Tổng kết CĐ 

nhánh 1, chuyển 
CĐ nhánh 2.

- Phát bé ngoan

6 HĐC

Nhánh 
2

Em 
yêu cô 
giáo

Ngày 18/11/24
- Thực hành: 

Thay quần áo và 
để vào nơi quy 

định

Ngày 19/11/24
Trò chơi: Chọn 

hành vi đúng  khi 
sử dụng điện thoại, 

máy tính, ipad
- Thực hành Biểu 
diễn các bài hát 

theo chủ đề

Ngày 20/11/24
TH: Đọc các bài 
thơ, ca dao đồng 
dao có phụ âm 

đầu giống nhau l-
n

Ngày 21/11/24
TC " Biết ơn 

người mẹ hiền 
thứ hai của bé"

- Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Ngày 22/11/24
- Cho trẻ nghe 
các thể loại âm 
nhạc khác nhau.
- Tổng kết CĐ 

nhánh 2, chuyển 
CĐ nhánh 3.

- Phát bé ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
3

 Ngôi 
nhà 

của bé

Ngày 25/11/24
Trò chơi: Chọn 
hành vi đúng  
khi sử dụng 

điiện thoại, máy 
tính, ipad

- Hát: Hoa của 
mẹ

Ngày 226/11/24
- 'TC: Đếm số 

lượng
- Thực hành: 

- Thay quần áo và 
để vào nơi quy 

định

Ngày 27/11/24
'Trò chơi: ''Tìm 

hiểu về đồng tiền 
Việt Nam(họa 
tiết, mệnh giá, 
cách sử dụng)''

- 

Ngày 28/11/24
- Kể lại truyện: 

Ba cô gái
- TC: Làm quen 
mới một số ký 
hiệu cảnh báo 

nguy hiểm trên 
các nhãn sản 

phẩm quen thuộc

Ngày 29/11/24
- TH: Bé làm gì 
khi ở nhà một 

mình?
- Tổng kết CĐ 

nhánh 3, chuyển 
CĐ nhánh 4.

- Phát bé ngoan

Nhánh 
4

Đồ 
dùng 
trong 

gia 
đình

Ngày 02/12/24
'Trò chơi: ''Tìm 

hiểu về đồng 
tiền Việt Nam 
(họa tiết, mệnh 

giá, cách sử 
dụng)''

Ngày 03/12/24
Thực hành: Thay 
quần áo và để vào 

nơi quy định

Ngày 04/12/24
Trò chơi: Chọn 

hành vi đúng  khi 
sử dụng điiện 

thoại, máy tính, 
ipad

Ngày 05/12/24
TC: Làm quen 
mới một số ký 
hiệu cảnh báo 

nguy hiểm trên 
các nhãn sản 

phẩm quen thuộc

Ngày 06/12/24
- 'Thực hành: 

Tôn trọng, hợp 
tác, chấp nhận.
- Tổng kết CĐ  

Gia đình, chuyển 
CĐ Nghề 
nghiệp.

- Phát bé ngoan
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Tên góc 
chơi

Mục đích - Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4

GÓC 
ĐÓNG VAI 

- THỰC 
HÀNH 
CUỘC 
SỐNG

- Biết thao tác chế biến 
các món ăn từ rau, quả...
- Bày hàng theo chủng 
loại đẹp, gọn gàng
- Tổ chức liên hoan 
mừng cô nhân ngày 
20/11
- Biết cách tổ chức cho 
gia đình đi du lịch 
- Biết mời khách, thực 
hiện một số kĩ năng cuộc 
sống hàng ngày

- Nấu ăn: Chế biến các 
món ăn trong gia đình
- Bán hàng: Bán các 
loại mặt hàng phục vụ 
cho gia đình và ngày lễ 
của các con
- Thực hành kĩ năng 
sống: rót nước, pha trà, 
chế biến món ăn, là 
quần áo...

CB: Các đồ dùng, đồ 
chơi phục vụ cho chủ 
đề “Gia đình”, đồ dùng 
cho gia đình đi du 
lịch... Các đồ dùng để 
nấu ăn, các nguyên 
liệu thực phẩm rau, 
quả
HD: 
- Vui vẻ chào mời 
khách , bán theo giá 
quy định, xếp các mặt 
hàng hợp lý
- Trang trí gia đình, tổ 
chức cho gia đình đi 
chơi, du lịch…
- Hướng dẫn thực hành 
một số kỹ năng trong 
cuộc sống.

x x x x

GÓC XÂY 
DỰNG

- Trẻ biết ghép thành 
những cây xanh , cây hoa 
thảm cỏ 
- Xếp những viên gạch 
thành tường bao thành 
các khu chung cư, siêu 
thị nội thất, bố trí khu du 
lịch hợp lý

- Xây dựng khu chung 
cư
- Xây dựng siêu thị nội 
thất
- Xây dựng khu du lịch 
Cát Bà

CB: Khối nhựa, gạch, 
cây xanh cây hoa thảm 
cỏ.các nguyên vật liệu 
bằng bìa
HD: Trẻ dùng các 
nguyên vật liệu để 
ghép thành khu vui 
chơi, lắp ghép cây 
xanh, cây hoa, thảm cỏ 

x x x x
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xây dựng công viên, 
khu chung cư, siêu thị 
nội thất, khu du lịch.

GÓC TẠO 
HÌNH

- Trẻ biết dùng các 
nguyên vật liệu để tạo ra 
sản phẩm
- Trẻ biết sử dụng phối 
hợp các kĩ năng để tạo 
thành đồ chơi trong gia 
đình trẻ.

- Tô, vẽ, xé dán các loại 
tranh ảnh về chủ để gia 
đình
- Làm các đồ chơi phù 
hợp với chủ đề bằng các 
nguyên vật liệu sưu tầm
- In, nặn các loại đồ dùng 
về gia đình
- Là thiếp tặng cô giáo

CB:Giấy màu, bìa, sáp 
màu, hồ dán vải len lá 
khô, màu nước, tranh 
ảnh các nguyên vật 
liệu khác
HD:
- Hướng dẫn trẻ tô 
màu, xé dán, vẽ, in, đồ 
dùng gia đình, ngôi 
nhà

x x x x

GÓC
SÁCH 

TRUYỆN

- Trẻ xem sách đúng tư 
thế, biết tên truyện
- Đọc thơ chữ to rõ ràng
- Biết chọn tranh để làm 
album về những người 
thân trong gia đình
- Biết sử dụng rối các 
nhân vật trong gia đình 
để kể chuyện sáng tạo

- Xem tranh truyện về 
gia đình
- Đọc thơ chữ to
- Kể chuyện sáng tạo về 
chủ đề qua tranh, ảnh, 
rối.
- Làm album về những 
đồ dùng trong gia đình

CB: Truyện tranh , báo 
tạp chí, kéo hồ dán, 
tranh thơ
HD: Trẻ ngồi đúng tư 
thế xem sách 
- Đọc thơ rõ ràng
- Chọn cắt tranh từ hoạ 
báo để làm album về 
những kì nghỉ cuối 
tuần của gia đình
- Kể chuyện sáng tạo 
bằng các loại rối về 
những nhu cầu của các 
thành viên trong gia 
đình.

x x x x
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GÓC HỌC 
TẬP

- Trẻ biết cách ghép chữ
- Xếp theo mẫu chữ cái 
đã học
- Biết tìm các mảnh rời 
để ghép tranh
- Trẻ biết chọn đúng theo 
yêu cầu của trò chơi
- Trẻ biết chia nhóm 
nhóm đồ vật thành 2 
phần 
- Trể biết nối đúng chữ ( 
số) theo yêu cầu
- Trẻ biết tìm đúng nội 
dung theo yêu cầu của 
mũi tên chiếc nón
- Trẻ biết lựa chọn các 
hình ảnh theo đúng yêu 
cầu của bảng

- Ghép vần 
- Xếp chữ bằng chấm 
tròn
- Ghép tranh
- Sắp xếp theo lôgic
- Kiến trúc sư tý hon
- Bé tập chia nhóm
- Nối số, nối chữ
- Tìm số lượng tương 
ứng
- Câu cá
- Các trò chơi dân 
gian....
- Ong tìm chữ
- Ong tìm số
- Đọc và ôn các từ tiếng 
anh đã học tại lớp năng 
khiếu theo tranh.

CB: Thẻ chữ số, thẻ 
chữ cái, các tranh rời, 
các tranh lôtô, bảng 
quay chữ và số...
HD: Cho trẻ chọn đồ 
chơi theo ý thích của 
trẻ, cô bao quát, hướng 
dẫn trẻ chơi

x x x x

GÓC 
KHÁM 

PHÁ

- Trẻ trẻ biết chăm sóc 
cây, biết sử dụng kính 
hiển vi để soi các cây, lá, 
sâu....
- Trẻ biết vặn nút chai, 
làm thí nghiệm vật chìm 
nổi, chất hòa tan, sự đổi 
màu của nước....
- Biết các bước để thực 
hành các thí nghiệm với 
Baking soda, dấm, dầu 
ăn...

- Trẻ nhận vai chơi, về 
góc chơi, đeo thẻ chơi 
góc.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi 
khám phá các thí 
nghiệm với các NVL 
khác nhau...
Trao đổi, hỏi ý kiến và 
giải thích cho trẻ hiểu 
các hiện tượng trẻ khám 
phá.
- Khuyến khích trẻ làm 
đúng quy trình.

- Các chai lọ, đồ tái 
chế
- Baking soda, dấm 
trắng, nước lọc, dầu 
ăn, nước rửa bát, màu 
thực phẩm...
- Các đồ dùng nhưng 
khay, thìa, ly, cốc, ống 
hút thí nghiệm...

x x x x
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- Nhận xét và giải thích 
các hiện tượng với trẻ 
sau mỗi thí nghiệm
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